
TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN LINH 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 1 
THỜI KHOÁ BIỂU Số 4 

BUỔI SÁNG Thực hiện từ ngày 07 tháng 10 năm 2024 
 

 

THỨ TIẾT 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 

2 
1 TNHN1 - AV.Mỹ TNHN1 - TN.Trang TNHN1 - AV.Nga TNHN1 - SD.Chiến TNHN1 - TO.Phương TNHN1 - TI.An TNHN1 - TO.Nhi TNHN1 - AV.Hải TNHN1 - GD.Quyên TNHN1 - TO.Quyên 

2 TA - AV.Mỹ GDĐP - TI.Linh TA - AV.Nga KHTN - TN.Hồng Toán - TO.Phương Toán - TO.Quyên Toán - TO.Nhi Nhạc - AN.Duy GDCD - GD.Quyên TA - AV.NTuyền 

3 Văn - V.Thiết LSĐL - SD.Luận Toán - TO.Trinh Toán - TO.Nhi GDĐP - TI.Linh KHTN - TN.Hân TA - AV.Anh LSĐL - SD.Chiến Nhạc - AN.Duy Toán - TO.Quyên 

4 LSĐL - SD.Chiến Văn - V.Xuân KHTN - TN.Thúy Toán - TO.Nhi KHTN - TN.Hân Tin học - TI.An TA - AV.Anh TA - AV.Hải Văn - V.Thiết Toán - TO.Quyên 

5           

3 
1 T. Hàn - H.Anh GDTC - TC.Sơn KHTN - TN.Thúy MT - MT.Vy TA - AV.Mỹ KHTN - TN.Hân Văn - V.Thiết TA - AV.Hải GDTC - TC.Luận Văn - V.Xuân 

2 T. Hàn - H.Anh GDTC - TC.Sơn KHTN - TN.Thúy Văn - V.Hồng TA - AV.Mỹ CNghệ - CN.Hằng Văn - V.Thiết TA - AV.Hải GDTC - TC.Luận Văn - V.Xuân 

3 KHTN - TN.Ngân TA - AV.Anh Văn - V.Thiết TA - AV.Thiện T. Hàn - H.Anh Văn - V.Hồng KHTN - TN.Hồng Văn - V.Thủy KHTN - TN.Hân TA - AV.NTuyền 

4 KHTN - TN.Ngân CNghệ - CN.Hằng Văn - V.Thiết TA - AV.Thiện T. Hàn - H.Anh Văn - V.Hồng TA - AV.Anh Văn - V.Thủy KHTN - TN.Hân TA - AV.NTuyền 

5           

4 
1 GDTC - TC.Luận THQT - TI.Linh Toán - TO.Trinh GDCD - GD.Quyên TAVNNN - AV.Mỹ, 

IS3 
LSĐL - SD.Luận Toán - TO.Nhi Toán - TO.Phương TA - AV.Anh MT - MT.Vy 

2 GDTC - TC.Luận THQT - TI.Linh Toán - TO.Trinh Nhạc - AN.Duy TAVNNN - AV.Mỹ, 
IS3 

TA - AV.Hải GDCD - GD.Quyên Toán - TO.Phương TA - AV.Anh TA - AV.NTuyền 

3 Toán - TO.Phương T. Hàn - H.Anh CNghệ - CN.Hằng Toán - TO.Nhi THQT - TI.Linh GDTC - TC.Sơn Nhạc - AN.Duy TA - AV.Hải TNHN3 - GD.Quyên Toán - TO.Quyên 

4 Toán - TO.Phương T. Hàn - H.Anh GDCD - GD.Quyên Toán - TO.Nhi THQT - TI.Linh GDTC - TC.Sơn LSĐL - SD.Loan CNghệ - CN.Hằng MT - MT.Vy Toán - TO.Quyên 

5           

5 
1 TA - AV.Mỹ Văn - V.Xuân Văn - V.Thiết TA - AV.Thiện KHTN - TN.Hân Văn - V.Hồng Toán - TO.Nhi GDTC - TC.Sơn TA - AV.Anh Nhạc - AN.Duy 

2 Nhạc - AN.Duy TA - AV.Anh LSĐL - SD.Loan TA - AV.Thiện Toán - TO.Phương TA - AV.Hải Toán - TO.Nhi GDTC - TC.Sơn Toán - TO.Huyền KHTN - TN.Ngân 

3 Tin học - TI.An TA - AV.Anh TA - AV.Nga GDTC - TC.Sơn Toán - TO.Phương Toán - TO.Quyên Tin học - TI.Linh LSĐL - SD.Chiến KHTN - TN.Hân KHTN - TN.Ngân 

4 Toán - TO.Phương Toán - TO.Quyên TA - AV.Nga GDTC - TC.Sơn LSĐL - SD.Loan Nhạc - AN.Duy KHTN - TN.Hồng Văn - V.Thủy Văn - V.Thiết Văn - V.Xuân 

5           

6 
1 KHTN - TN.Ngân Toán - TO.Quyên LSĐL - SD.Loan Toán - TO.Nhi Toán - TO.Phương Văn - V.Hồng Văn - V.Thiết Văn - V.Thủy LSĐL - SD.Luận Tin học - TI.Linh 

2 GDĐP - TI.Linh Toán - TO.Quyên LSĐL - SD.Loan Văn - V.Hồng CNghệ - CN.Hằng LSĐL - SD.Luận Toán - TO.Nhi Văn - V.Thủy Văn - V.Thiết KHTN - TN.Ngân 

3 Văn - V.Thiết KHTN - TN.Trang THQT - TI.An TNHN3 - SD.Chiến KHTN - TN.Hân Toán - TO.Quyên GDĐP - TO.Duy MT - MT.Vy Toán - TO.Huyền CNghệ - CN.Hằng 

4 CNghệ - CN.Hằng Văn - V.Xuân THQT - TI.An LSĐL - SD.Chiến MT - MT.Vy KHTN - TN.Hân LSĐL - SD.Loan Toán - TO.Phương Toán - TO.Huyền Toán - TO.Quyên 

5           

7 
1 TAVNNN - AV.Mỹ, 

IS3 
Toán - TO.Quyên TAVNNN - AV.Nga, 

CL3 
Văn - V.Hồng Văn - V.Thủy GDĐP - TO.Duy Văn - V.Thiết KHTN - TN.Thúy KHTN - TN.Hân LSĐL - SD.Luận 

2 TAVNNN - AV.Mỹ, 
IS3 

Toán - TO.Quyên TAVNNN - AV.Nga, 
CL3 

Văn - V.Hồng Văn - V.Thủy KHTN - TN.Hân Văn - V.Thiết KHTN - TN.Thúy TA - AV.Anh GDCD - GD.Quyên 

3 Văn - V.Thiết TAVNNN - IS3 Toán - TO.Trinh TAVNNN - 
AV.Thiện, CL3 

Toán - TO.Phương THQT - TI.An KHTN - TN.Hồng Văn - V.Thủy TA - AV.Anh Toán - TO.Quyên 

4 GDCD - GD.Quyên TAVNNN - IS3 Văn - V.Thiết TAVNNN - 
AV.Thiện, CL3 

LSĐL - SD.Loan THQT - TI.An TA - AV.Anh Toán - TO.Phương LSĐL - SD.Luận Văn - V.Xuân 

5           



TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN LINH 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 1 
THỜI KHOÁ BIỂU Số 4 

BUỔI SÁNG Thực hiện từ ngày 07 tháng 10 năm 2024 
 

 

THỨ TIẾT 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 

2 
1 TNHN1 - V.Hồng TNHN1 - SD.Luận TNHN1 - TO.Huyền TNHN1 - 

AV.NTuyền 
TNHN1 - AV.TTuyền TNHN1 - TO.Trinh TNHN1 - CN.Trang TNHN1 - GD.Tuyền TNHN1 - TN.Thúy TNHN1 - TO.Oanh 

2 Văn - V.Hồng KHTN - TN.Thúy TA - AV.Hải Văn - V.Anh TA - AV.TTuyền Văn - V.Xuân Toán - TO.Huyền KHTN - TN.Hà CNghệ - CN.Trang GDCD - GD.Tuyền 

3 Toán - TO.Oanh Tin học - TI.An LSĐL - SD.Bắc Nhạc - AN .Danh Toán - TO.Huyền TA - AV.NTuyền GDCD - GD.Tuyền Văn - V.Hồng KHTN - TN.Thúy Văn - V.Xuân 

4 Tin học - TI.Hiển GDCD - GD.Tuyền Nhạc - AN .Danh Toán - TO.Oanh Toán - TO.Huyền TA - AV.NTuyền LSĐL - SD.Thơ Văn - V.Hồng LSĐL - SD.Bắc LSĐL - SD.Luận 

5           

3 
1 KHTN - TN.Thảo TAVNNN - AV.Lan, 

IS3 
KHTN - TN.Ngân TA - AV.NTuyền TAVNNN - 

AV.TTuyền, CL3 
GDĐP - V.Thủy CNghệ - CN.Trang Văn - V.Hồng GDTC - TC.Hiệp TA - AV.Anh 

2 KHTN - TN.Thảo TAVNNN - AV.Lan, 
IS3 

CNghệ - CN.Trang Văn - V.Anh TAVNNN - 
AV.TTuyền, CL3 

KHTN - TN.Hân Văn - V.Thủy KHTN - TN.Hà GDTC - TC.Hiệp TA - AV.Anh 

3 CNghệ - CN.Trang KHTN - TN.Thúy TAVNNN - AV.Hải, 
IS3 

KHTN - TN.Tươi GDTC - TC.Hiệp GDTC - TC.Liễu T. Hàn - H.Thư KHTN - TN.Hà Văn - V.Anh Văn - V.Xuân 

4 MT - MT.Thu KHTN - TN.Thúy TAVNNN - AV.Hải, 
IS3 

KHTN - TN.Tươi GDTC - TC.Hiệp GDTC - TC.Liễu T. Hàn - H.Thư CNghệ - CN.Trang Nhạc - AN .Danh Văn - V.Xuân 

5           

4 
1 GDTC - TC.Liễu Toán - TO.Duy Toán - TO.Huyền Tin học - TI.An THQT - TI.Hiển LSĐL - SD.Bắc TA - AV.NTuyền TA - AV.Hải MT - MT.Thu Toán - TO.Oanh 

2 GDTC - TC.Liễu MT - MT.Thu Toán - TO.Huyền GDCD - GD.Tuyền THQT - TI.Hiển LSĐL - SD.Bắc LSĐL - SD.Thơ Toán - TO.Duy Toán - TO.Nhi Toán - TO.Oanh 

3 TAVNNN - 
AV.TTuyền, IS3 

LSĐL - SD.Luận THQT - TI.An CNghệ - CN.Trang T. Hàn - H.Thư GDCD - GD.Tuyền Toán - TO.Huyền Toán - TO.Duy THQT - TI.Hiển TA - AV.Anh 

4 TAVNNN - 

AV.TTuyền, IS3 
TNHN3 - CN.Trang THQT - TI.An TA - AV.NTuyền T. Hàn - H.Thư Toán - TO.Trinh Toán - TO.Huyền GDĐP - AV.Anh THQT - TI.Hiển LSĐL - SD.Luận 

5           

5 
1 TA - AV.TTuyền THQT - TI.An KHTN - TN.Ngân Toán - TO.Oanh GDĐP - V.Thủy TAVNNN - 

AV.NTuyền, IS4 
Toán - TO.Huyền TA - AV.Hải LSĐL - SD.Bắc Tin học - TI.Linh 

2 Văn - V.Hồng THQT - TI.An Văn - V.Xuân Toán - TO.Oanh Nhạc - AN .Danh TAVNNN - 
AV.NTuyền, IS4 

Văn - V.Thủy LSĐL - SD.Chiến Tin học - TI.Hiển KHTN - TN.Hà 

3 Văn - V.Hồng Toán - TO.Duy LSĐL - SD.Bắc TAVNNN - 
AV.NTuyền, IS4 

Văn - V.Dung Văn - V.Xuân GDĐP - V.Thủy Nhạc - AN .Danh Toán - TO.Nhi Toán - TO.Oanh 

4 LSĐL - SD.Thơ Văn - V.Dung TA - AV.Hải TAVNNN - 
AV.NTuyền, IS4 

LSĐL - SD.Chiến Nhạc - AN .Danh KHTN - TN.Ngân Văn - V.Hồng TA - AV.Anh Toán - TO.Oanh 

5           

6 
1 KHTN - TN.Thảo Văn - V.Dung Toán - TO.Huyền KHTN - TN.Tươi KHTN - TN.Hương Văn - V.Xuân GDTC - TC.Hiệp GDTC - TC.Liễu T. Hàn - H.Thư MT - MT.Thu 

2 Toán - TO.Oanh Văn - V.Dung Toán - TO.Huyền KHTN - TN.Tươi KHTN - TN.Hương Văn - V.Xuân GDTC - TC.Hiệp GDTC - TC.Liễu T. Hàn - H.Thư Nhạc - AN .Danh 

3 Toán - TO.Oanh T. Hàn - H.Thư Văn - V.Xuân MT - MT.Thu Văn - V.Dung Toán - TO.Trinh Văn - V.Thủy Văn - V.Hồng Toán - TO.Nhi LSĐL - SD.Luận 

4 Văn - V.Hồng T. Hàn - H.Thư KHTN - TN.Ngân LSĐL - SD.Bắc Văn - V.Dung Toán - TO.Trinh Văn - V.Thủy Toán - TO.Duy Văn - V.Anh TNHN3 - TO.Oanh 

5           

7 
1 GDCD - GD.Quyên CNghệ - CN.Trang TNHN3 - TO.Huyền Văn - V.Anh GDCD - GD.Tuyền Toán - TO.Trinh Tin học - TI.Hiển THQT - TI.An TA - AV.Anh Văn - V.Xuân 

2 Toán - TO.Oanh LSĐL - SD.Luận Toán - TO.Huyền Văn - V.Anh TA - AV.TTuyền TNHN3 - TO.Trinh TNHN3 - CN.Trang THQT - TI.An GDCD - GD.Tuyền Văn - V.Xuân 

3 TA - AV.TTuyền TA - AV.Lan Văn - V.Xuân Toán - TO.Oanh Văn - V.Dung KHTN - TN.Hân Toán - TO.Huyền TA - AV.Hải TNHN3 - TN.Thúy KHTN - TN.Hà 

4 TA - AV.TTuyền TA - AV.Lan GDCD - GD.Tuyền Toán - TO.Oanh Toán - TO.Huyền KHTN - TN.Hân Văn - V.Thủy TA - AV.Hải Văn - V.Anh KHTN - TN.Hà 

5           



TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN LINH 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 1 
THỜI KHOÁ BIỂU Số 4 

BUỔI SÁNG Thực hiện từ ngày 07 tháng 10 năm 2024 
 

 

THỨ TIẾT 7.11 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 

2 
1 TNHN1 - TI.Hiển TNHN1 - TO.Sang TNHN1 - TN.Nguyên TNHN1 - SD.Thơ TNHN1 - TN.Hà TNHN1 - TO.Mai TNHN1 - GD.Anh TNHN1 - TN.Kiệt TNHN1 - TN.Thảo TNHN1 - V.LTrang 

2 Toán - TO.Trinh LSĐL - SD.Oanh Toán - TO.Mai Văn - V.NTrang Toán - TO.Oanh LSĐL - SD.Thơ GDCD - GD.Anh Toán - TO.Sang KHTN - TN.Thảo TA - AV.Quyên 

3 Văn - V.Dung LSĐL - SD.Oanh TA - AV.Nga CNghệ - CN.Tím TA - AV.Điệp Toán - TO.Mai Tin học - TI.Hiển Toán - TO.Sang Văn - V.Thiên Văn - V.LTrang 

4 KHTN - TN.Thảo Văn - V.Dung Nhạc - AN.Duy Tin học - TI.Linh Văn - V.LTrang TA - AV.Nga CNghệ - CN.Tím TA - AV.Điệp Văn - V.Thiên LSĐL - SD.Oanh 

5           

3 
1 MT - MT.Thu TAVNNN - 

AV.Quyên, IS4 
CNghệ - CN.Tím Văn - V.NTrang TA - AV.Điệp Văn - V.Dung KHTN - TN.Thuỷ Văn - V.LTrang TA - AV.Nga GDĐP - TN.Kiệt 

2 Văn - V.Dung TAVNNN - 
AV.Quyên, IS4 

MT - MT.Vy GDĐP - TN.Ngân TA - AV.Điệp KHTN - TN.Hồng Văn - V.NTrang Văn - V.LTrang TA - AV.Nga KHTN - TN.Thuỷ 

3 Văn - V.Dung CNghệ - CN.Tím Văn - V.Thiên TAVNNN - 
AV.TTuyền, IS4 

MT - MT.Vy TA - AV.Nga Văn - V.NTrang TA - AV.Điệp KHTN - TN.Thảo Văn - V.LTrang 

4 KHTN - TN.Thảo Văn - V.Dung KHTN - TN.Nguyên TAVNNN - 
AV.TTuyền, IS4 

TNHN3 - TN.Hà TA - AV.Nga MT - MT.Vy TA - AV.Điệp CNghệ - CN.Tím Văn - V.LTrang 

5           

4 
1 T. Hàn - H.Thư TA - AV.Quyên TAVNNN - AV.Nga, 

IS4 
GDTC - TC.Sơn TAVNNN - AV.Điệp, 

ĐTP3 
CNghệ - CN.Tím TA - AV.TTuyền Nhạc - AN.Duy GDCD - GD.Anh T. Hàn - H.Anh 

2 T. Hàn - H.Thư TA - AV.Quyên TAVNNN - AV.Nga, 
IS4 

GDTC - TC.Sơn TAVNNN - AV.Điệp, 
ĐTP3 

Toán - TO.Mai TA - AV.TTuyền LSĐL - SD.Oanh MT - MT.Vy T. Hàn - H.Anh 

3 Toán - TO.Trinh LSĐL - SD.Oanh Toán - TO.Mai GDCD - GD.Anh Toán - TO.Oanh LSĐL - SD.Thơ CNghệ - CN.Tím MT - MT.Vy LSĐL - SD.Bắc Toán - TO.Sang 

4 TA - AV.Lan GDCD - GD.Anh Toán - TO.Mai LSĐL - SD.Thơ Toán - TO.Oanh TA - AV.Nga Toán - TO.Nhạn TA - AV.Điệp Nhạc - AN.Duy Toán - TO.Sang 

5           

5 
1 TNHN3 - TI.Hiển TA - AV.Quyên KHTN - TN.Nguyên Toán - TO.Nhạn Văn - V.LTrang Văn - V.Dung KHTN - TN.Thuỷ LSĐL - SD.Oanh TNHN3 - TN.Thảo Toán - TO.Sang 

2 TA - AV.Lan TA - AV.Quyên TNHN3 - TN.Nguyên Toán - TO.Nhạn LSĐL - SD.Bắc Tin học - TI.Linh Văn - V.NTrang Toán - TO.Sang KHTN - TN.Thảo LSĐL - SD.Oanh 

3 LSĐL - SD.Thơ Toán - TO.Sang Văn - V.Thiên TA - AV.TTuyền Nhạc - AN.Duy KHTN - TN.Hồng Toán - TO.Nhạn Văn - V.LTrang Toán - TO.Mai KHTN - TN.Thuỷ 

4 KHTN - TN.Thảo KHTN - TN.Thuỷ LSĐL - SD.Linh TA - AV.TTuyền KHTN - TN.Hà TNHN3 - TO.Mai LSĐL - SD.Bắc Tin học - TI.Linh Văn - V.Thiên Văn - V.LTrang 

5           

6 
1 Toán - TO.Trinh Toán - TO.Sang Văn - V.Thiên MT - MT.Vy Toán - TO.Oanh Toán - TO.Mai T. Hàn - H.Anh GDĐP - TN.Kiệt LSĐL - SD.Bắc CNghệ - CN.Tím 

2 Toán - TO.Trinh KHTN - TN.Thuỷ Văn - V.Thiên CNghệ - CN.Tím LSĐL - SD.Bắc Toán - TO.Mai T. Hàn - H.Anh GDCD - GD.Anh KHTN - TN.Thảo Toán - TO.Sang 

3 Tin học - TI.Hiển THQT - TI.Linh LSĐL - SD.Linh KHTN - TN.Thảo CNghệ - CN.Tím GDCD - GD.Anh LSĐL - SD.Bắc KHTN - TN.Kiệt T. Hàn - H.Anh Văn - V.LTrang 

4 KHTN - TN.Thảo THQT - TI.Linh GDCD - GD.Anh Toán - TO.Nhạn Văn - V.LTrang CNghệ - CN.Tím THQT - TI.Hiển KHTN - TN.Kiệt T. Hàn - H.Anh KHTN - TN.Thuỷ 

5           

7 
1 TA - AV.Lan TA - AV.Quyên Văn - V.Thiên TA - AV.TTuyền Toán - TO.Oanh Văn - V.Dung KHTN - TN.Thuỷ Toán - TO.Sang CNghệ - CN.Tím LSĐL - SD.Oanh 

2 TA - AV.Lan Toán - TO.Sang KHTN - TN.Nguyên Văn - V.NTrang Văn - V.LTrang Văn - V.Dung KHTN - TN.Thuỷ CNghệ - CN.Tím Toán - TO.Mai GDCD - GD.Anh 

3 GDCD - GD.Quyên Toán - TO.Sang TA - AV.Nga Văn - V.NTrang Văn - V.LTrang Toán - TO.Mai THQT - TI.Hiển LSĐL - SD.Oanh Văn - V.Thiên TA - AV.Quyên 

4 Toán - TO.Trinh Văn - V.Dung THQT - TI.Hiển Toán - TO.Nhạn TA - AV.Điệp KHTN - TN.Hồng Văn - V.NTrang KHTN - TN.Kiệt TA - AV.Nga TA - AV.Quyên 

5     KHTN - TN.Hà      



TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN LINH 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 1 
THỜI KHOÁ BIỂU Số 4 

BUỔI SÁNG Thực hiện từ ngày 07 tháng 10 năm 2024 
 

 

THỨ TIẾT 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8   

2 
1 TNHN1 - AV.Lan TNHN1 - V.NTrang TNHN1 - V.Anh TNHN1 - AV.Quyên TNHN1 - SD.Linh TNHN1 - SD.Oanh TNHN1 - TN.Hồng TNHN1 - AV.Điệp   

2 TA - AV.Lan TA - AV.Điệp LSĐL - SD.Linh Tin học - TI.An KHTN - TN.Thuỷ KHTN - TN.Nguyên KHTN - TN.Kiệt KHTN - TN.Trang   

3 Toán - TO.Nhạn Văn - V.NTrang KHTN - TN.Kiệt TA - AV.Quyên KHTN - TN.Thuỷ Toán - TO.Phương Văn - V.Anh KHTN - TN.Trang   

4 KHTN - TN.Thuỷ KHTN - TN.Nguyên KHTN - TN.Kiệt Toán - TO.Sang Toán - TO.Nhạn Toán - TO.Phương Toán - TO.Mai Văn - V.NTrang   

5           

3 
1 CNghệ - CN.Hằng Nhạc - AN .Danh Văn - V.Anh KHTN - TN.Trang Văn - V.Thiên KHTN - TN.Nguyên TNHN3 - TN.Hồng GDTC - TC.Liễu   

2 Nhạc - AN .Danh CNghệ - CN.Tím KHTN - TN.Kiệt KHTN - TN.Trang Văn - V.Thiên KHTN - TN.Nguyên MT - MT.Thu GDTC - TC.Liễu   

3 KHTN - TN.Thuỷ KHTN - TN.Nguyên Nhạc - AN .Danh GDTC - TC.Luận TA - AV.Lan TA - AV.Quyên TA - AV.Mỹ KHTN - TN.Trang   

4 Văn - V.Thiên TNHN3 - V.NTrang TNHN3 - V.Anh GDTC - TC.Luận TA - AV.Lan TA - AV.Quyên TA - AV.Mỹ KHTN - TN.Trang   

5           

4 
1 TA - AV.Lan GDCD - GD.Tuyền Toán - TO.Quyên LSĐL - SD.Loan Toán - TO.Nhạn TNHN3 - SD.Oanh Toán - TO.Mai CNghệ - CN.Hằng   

2 TA - AV.Lan Tin học - TI.An Toán - TO.Quyên CNghệ - CN.Tím Toán - TO.Nhạn CNghệ - CN.Hằng GDCD - GD.Anh LSĐL - SD.Loan   

3 Toán - TO.Nhạn LSĐL - SD.Loan TA - AV.Mỹ TA - AV.Quyên TA - AV.Lan GDTC - TC.Luận GDTC - TC.Liễu TA - AV.Điệp   

4 LSĐL - SD.Oanh Toán - TO.Duy TA - AV.Mỹ TA - AV.Quyên MT - MT.Thu GDTC - TC.Luận GDTC - TC.Liễu GDCD - GD.Tuyền   

5           

5 
1 Văn - V.Thiên TAVNNN - AV.Điệp, 

ĐTP3 
Toán - TO.Quyên LSĐL - SD.Loan TA - AV.Lan Toán - TO.Phương Văn - V.Anh Toán - TO.Duy   

2 Văn - V.Thiên TAVNNN - AV.Điệp, 
ĐTP3 

Toán - TO.Quyên Văn - V.LTrang KHTN - TN.Thuỷ Văn - V.Thiết Văn - V.Anh Toán - TO.Duy   

3 TAVNNN - AV.Lan, 
ĐTP3 

Văn - V.NTrang Văn - V.Anh TA - AV.Quyên LSĐL - SD.Linh Văn - V.Thiết TA - AV.Mỹ TA - AV.Điệp   

4 TAVNNN - AV.Lan, 
ĐTP3 

Toán - TO.Duy Văn - V.Anh Toán - TO.Sang Toán - TO.Nhạn TA - AV.Quyên Tin học - TI.Hiển Văn - V.NTrang   

5           

6 
1 KHTN - TN.Thuỷ Toán - TO.Duy CNghệ - CN.Hằng Văn - V.LTrang LSĐL - SD.Linh Nhạc - AN .Danh Văn - V.Anh Văn - V.NTrang   

2 Toán - TO.Nhạn Toán - TO.Duy Văn - V.Anh Văn - V.LTrang LSĐL - SD.Linh Toán - TO.Phương KHTN - TN.Kiệt Văn - V.NTrang   

3 Toán - TO.Nhạn Văn - V.NTrang Văn - V.Anh Toán - TO.Sang KHTN - TN.Thuỷ Toán - TO.Phương Toán - TO.Mai LSĐL - SD.Loan   

4 MT - MT.Thu Văn - V.NTrang LSĐL - SD.Linh Toán - TO.Sang Văn - V.Thiên Văn - V.Thiết Toán - TO.Mai KHTN - TN.Trang   

5           

7 
1 Toán - TO.Nhạn TA - AV.Điệp KHTN - TN.Kiệt Văn - V.LTrang GDCD - GD.Anh Toán - TO.Phương Toán - TO.Mai Văn - V.NTrang   

2 LSĐL - SD.Oanh TA - AV.Điệp Tin học - TI.Hiển TNHN3 - AV.Quyên Văn - V.Thiên Toán - TO.Phương KHTN - TN.Kiệt LSĐL - SD.Loan   

3 KHTN - TN.Thuỷ Toán - TO.Duy TA - AV.Mỹ GDCD - GD.Tuyền Toán - TO.Nhạn KHTN - TN.Nguyên Văn - V.Anh TA - AV.Điệp   

4 Văn - V.Thiên KHTN - TN.Nguyên Toán - TO.Quyên Toán - TO.Sang KHTN - TN.Thuỷ LSĐL - SD.Oanh TA - AV.Mỹ Toán - TO.Duy   

5           

 


